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 Tegent xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và tin tưởng của Quý khách hàng đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. 

Chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý khách Bản chào giá theo yêu cầu như sau:

STT MÃ SỐ MÔ TẢ SL
ĐƠN GIÁ

(VND)

T.TIỀN

(VND)
1 LAB 610 Máy rửa, sấy dụng cụ cho Lab 1

Model: LAB 610
Nhà sản xuất: Steelco, Italia

Xuất Xứ: Italia
- Ứng dụng:

Máy rửa, sấy dụng cụ thủy tinh công suất lớn cho phòng 

thí nghiệm. 

Thiết bị dùng hóa chất kết hợp nước để rửa các dụng cụ 

thí nghiệm khác nhau (beaker, phễu, đĩa hóa hơi, pipette 

…). 

Hệ thống sấy với nhiệt độ và thời gian tùy chỉnh đảm bảo 

sự khô hoàn toàn cả bên trong và bên ngoài dụng cụ.

- Lợi ích khách hàng:
- Đảm bảo một quy trình rửa dụng cụ thủy tinh sạch, có độ 

lặp.

- Bảo vệ người dùng khỏi những ảnh hưởng trực tiếp từ 

dung môi, chất tẩy rửa, chất bẩn phòng lab.

- Tiết kiệm chi phí nhân công, năng lượng, hóa chất rửa, 

nước ...

- Giảm thiểu rủi ro trầy xước, vỡ các dụng cụ thủy tinh.

- Dụng cụ sau rửa được sấy khô và có thể được sử dụng 

ngay.
- Quy trình rửa:

Quá trình rửa dùng nước phun áp lực kết hợp hóa chất, 

gồm nhiều giai đoạn khác nhau

- Rửa sơ bộ bằng nước

- Rửa kết hợp hóa chất

- Rửa lại bằng nước ấm

- Rửa lại bằng nước nóng

- Sấy khô.

- Thông số kỹ thuật:

1) Kích thước
- Kích thước ngoài WxDxH (mm): 650x687x1840

- Kích thước trong WxDxH (mm): 555x585x900
- Kích thước buồng rửa: 

555mm x 585mm x 900mm



2) Máy chính
- Màn hình điều khiển cảm ứng màu 3.5" colour LCD hiển 

thị trực quan, dễ thao tác.
- Bồn rửa, cánh rửa, bộ lọc làm bằng thép không rỉ (AISI 

316 L).

- Thành bồn rửa gồm 2 lớp, hạn chế mất nhiệt, giảm sự 

tiêu tốn năng lượng.

- Cánh rửa thiết kế dạng ovan, phần giữa rộng và hẹp về 

hai đầu nhằm đảm bảo áp lực nước đều nhau tại các lỗ 

phun.

- Bộ lọc nước gồm 3 cấp lọc, hạn chế tối đa cặn bẩn, kéo 

dài tuổi thọ bơm.
- Cửa kính cường lực full glass 2 lớp (cách nhiệt), cho 

phép người dùng quan sát quá trình rửa.
- Máy tích hợp 2 bơm định lượng hóa chất, có thể mở 

rộng lên tổng 4 bơm định lượng hóa chất (option)

- Máy tích hợp 20 chương trình rửa chuẩn cho các phòng 

thí nghiệm và 20 chương trình rửa khách hàng  tùy chỉnh.

đến 93°C. Nhiêt độ được theo dõi bởi hai cảm biến độc 

lập.
- Nhiệt độ sấy thiết lập 70-80°C
- Tích hợp bộ ngưng tụ hơi nước (steam condenser)
- 4 vị trí lắp khay trong bồn, là nơi cấp nước và khí nóng 

(hình 1).
- Có nhiều vị trí đặt khay rửa (hình 2), dễ dàng tháo lắp 

các loại khay rửa khác nhau.

- Có thể rửa bình dụng cụ lên đến 50L (tùy chọn khay)
Hình 1

- Cổng RS 232 kết nối máy in, theo dõi, ghi nhận và đánh 

giá giai đoạn rửa.

- Thông số vận hành:

- Kết nối điện tiêu chuẩn (International) 400 V / 3 ph, 

50Hz
- Công suất máy 8250 W
- Công suất bơm 750 W, 700 L/phút, phun áp suất cao.
- Mức tổn thất nhiệt 2381 Btu/h
- Mức ồn 57,5 dB(A), vận hành êm ái
- Nhiệt độ phòng được phép + 5°C - 40°C
- Quạt thổi lên đến 250 m3/h, khô nhanh hơn
- Chương trình rửa chuẩn của nhà  ản xuất (STANDARD) 

chỉ 54 phút ( Do công suất bơm lớn)
- Công suất bộ gia nhiệt 4000 W.
- Tích hợp hệ thống giá đở bên trong máy

- Có thể vận hành đồng thời khay pippet và khay rửa bình 

định mức hoặc các dụng cụ cơ bản
Trang bị cổng USB

- Các loại khay rửa (khay trên):

C728 Khay rửa các dụng cụ cổ lớn: beaker, phễu, chén nung, 

petri, ly, cốc miệng rộng, đũa, dao, kéo, kẹp, đũa...

1 Đã bao gồm Đã bao gồm



C97 Insert for Petri glasses washing (26 positions) Đã bao gồm Đã bao gồm

C1513 Khay trên với 280 vị trí, bao gồm vòi phun, 

cho vial, chai 2 mL

1 Đã bao gồm Đã bao gồm

C729E Khay dưới 42 vị trí (42 vị trí, đường kính dụng cụ tối đa 

70 mm ( rửa xen kẽ các bình, bình định mức, erlen, ống 

nghiệm, ống đong kích thước khác nhau…), phù hợp cho 

tất cả loại đường kính nozzle

1 Đã bao gồm Đã bao gồm

C054550 Vòi rửa dạng típ, có thể điều chỉnh độ cao cho ống 

nghiệm, ống đong, bình định mức, bình cầu, 

chai….Nozzle diam. 6,0mm - Tip diam. 10,0mm - H. 195 

mm

42 Đã bao gồm Đã bao gồm

Thực hiện: IQ, OQ, PQ (thẩm định độ sạch) cho máy 

rửa
1 Đã bao gồm Đã bao gồm

Hóa Chất rửa: Acid và Baze (mỗi loại 5L x 2 =10L/bộ)

Detergent: Acid & Base
2

Đã bao gồm Đã bao gồm

Các Điều Khoản Thương Mại

Châu Hồng Hòa
Business Manager
alanchau@tegent.com,vn

Mobile 0987445016


